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PHỤ LỤC SỐ 01
(Kèm theo Thỏa thuận khung số:        /2020/TTK-HĐMSTTTS-TNT ngày 25/6/2020)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Xuất xứ
	Đơn giá
	Thành tiền (đồng)

	01
	Máy photocopy Cấu hình 1 (dùng cho cấp tỉnh)
Kyocera taskalfa 5003i
Đặc tính kỹ thuật:

- Chức năng chuẩn: Copy – in mạng – quét màu
- Tốc độ sao chụp/ in: 50 trang A4/ phút

- Màn hình: Màn hình cảm ứng LCD màu, 10,1 inch, hỗ trợ tiếng Việt

- Bộ nhớ RAM: 4 GB

- Dung lượng ổ cứng HDD: 320 GB HDD+ 08 GB SSD

- Bộ nạp và đảo bản gốc tự động: Có sẵn

- Bộ đảo mặt bản sao: Có sẵn

- Thời gian cho bản chụp đầu tiên: 3,7 giây

- Độ phân giải bản coppy: 600x600 dpi

- Tỷ lệ thu phóng: Tùy chỉnh: Có

- Sao chụp liên tục: 1 đến 9999 bản

- Độ phân giải in: 1200 x 1200 dpi
- Giao diện: 10-BASE-T/100-BASE-TX/1,000-BASE-T Ethernet, USB 2.0 x 1, USB Host x 4

- Giao thức hỗ trợ: TCP/IP (Ipv4/Ipv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, http

- Hệ điều hành : Có

- Tính năng quét : Có

- Định dạng file : Có

- Thời gian khởi động máy : 17 giây

- Chia bộ điện tử tự động: Có

- Trữ lượng giấy: 

+ Khay nạp giấy tự động: 500 tờ x 2 khay

+ Khay tay: 150 tờ
	Chiếc
	11
	Trung Quốc
	69.930.000
	769.230.000

	02


	 Máy photocopy Cấu hình 2 (dùng cho cấp huyện)
Kyocera taskalfa 5003i
Đặc tính kỹ thuật: 

- Chức năng chuẩn: Copy – in mạng – quét màu

- Tốc độ sao chụp/ in: 50 trang A4/ phút

- Màn hình: Màn hình cảm ứng LCD màu, 10,1 inch, hỗ trợ tiếng Việt

- Bộ nhớ RAM: 4 GB

- Dung lượng ổ cứng HDD: 320 GB HDD+ 08 GB SSD

- Bộ nạp và đảo bản gốc tự động: Có sẵn

- Bộ đảo mặt bản sao: Có sẵn

- Thời gian cho bản chụp đầu tiên: 3,7 giây

- Độ phân giải bản coppy: 600x600 dpi

- Tỷ lệ thu phóng: Tùy chỉnh: Có

- Sao chụp liên tục: 1 đến 9999 bản

- Độ phân giải in: 1200 x 1200 dpi
- Giao diện: 10-BASE-T/100-BASE-TX/1,000-BASE-T Ethernet, USB 2.0 x 1, USB Host x 4

- Giao thức hỗ trợ: TCP/IP (Ipv4/Ipv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, http

- Hệ điều hành : Có

- Tính năng quét : Có

- Định dạng file : Có

- Thời gian khởi động máy : 17 giây

- Chia bộ điện tử tự động: Có

- Trữ lượng giấy: 

+ Khay nạp giấy tự động: 500 tờ x 2 khay

+ Khay tay: 150 tờ
	Chiếc
	17
	Trung Quốc
	69.930.000
	1.188.810.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	1.958.040.000


( Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm năm mươi tám triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)

